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	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước:
Thực hiện  từ ngày                đến ngày 


Tên bài: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo. Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo. Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, … Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo
Thực hiện  từ ngày         đến ngày 


Tên bài: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần. Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần. Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, … Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần
Thực hiện  từ ngày                   đến ngày 


Tên bài: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket. Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket. Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, … Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo jacket
Thực hiện  từ ngày                 đến ngày 


Tên bài: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo. Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo. Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, … Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo
Thực hiện  từ ngày                 đến ngày 


Tên bài: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần. Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần. Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, … Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
Thực hiện  từ ngày                  đến ngày 


Tên bài: Thực hành may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn. Sinh viên thực hành thiết may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn. Sinh viên may đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, … Sinh viên may mẫu đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu rập, máy may công ngiệp, sản phẩm mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Thực hành may mẫu sản phẩm áo chemise theo rập chuẩn
Thực hiện  từ ngày                   đến ngày 


Tên bài: Nhảy mẫu sản phẩm áo
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về nhảy mẫu sản phẩm áo. Sinh viên thực hành nhảy mẫu sản phẩm áo. Sinh viên nhảy mẫu sản phẩm áo đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét … Sinh viên nhảy mẫu sản phẩm áo đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu rập, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Nhảy mẫu sản phẩm áo
Thực hiện  từ ngày                    đến ngày  


Tên bài: Nhảy mẫu sản phẩm quần
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về nhảy mẫu sản phẩm quần. Sinh viên thực hành nhảy mẫu sản phẩm quần. Sinh viên nhảy mẫu sản phẩm quần đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét … Sinh viên nhảy mẫu sản phẩm quần đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu rập, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Nhảy mẫu sản phẩm quần
Thực hiện  từ ngày                đến ngày  


Tên bài: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều. Sinh viên thực hành giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều. Sinh viên giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng chiều canh sợi, không thiên canh sợi, đảm bảo đầy đủ các chi tiết của sản phẩm, … Sinh viên giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu rập, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 6tiết
Bài học trước: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều
Thực hiện  từ ngày                     đến ngày  


Tên bài: Giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh viên có kiến thức về giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ. Sinh viên thực hành giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ. Sinh viên giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng chiều canh sợi, không thiên canh sợi, đảm bảo đầy đủ các chi tiết của sản phẩm, … Sinh viên giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Mẫu rập, giấy mỏng, thước, bút chì, tẩy.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh một vị trí.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút
Kiểm tra vs xưởng
Kiểm tra an toàn lao động
Kiểm tra dụng cụ

II. Thực hiện bài học: 269phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu môn học
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

	5phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

+ Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.
+ Mục đích yêu cầu.
+ Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
+ Trình tự thực hành.
+ Giáo viên thao tác mẫu.
+ Gọi học sinh làm thử một công đoạn trong bài giảng. 

 Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn lao động.
Phân công, định mức thời gian thực hành.

	Thuyết trình 
Vấn đáp
Đàm thoại – Giải thích
GV thao tác mẫu vật thật

HS làm mẫu, GV quan sát

Thuyết trình 

	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe

Trả lời câu hỏi

Quan sát

Thao tác mẫu
Lắng nghe

Ghi chép


	45phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh. 

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
	Quan sát

Nhắc nhở

Hướng dẫn
	Thực hiện bài học

Lắng  nghe

Ghi chép
	208phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập.
+ Thao tác của học sinh.
+ Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Thuyết trình 


	Lắng nghe

Ghi chép

	10phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Làm bài tập về nhà
	Làm bài tập trong giáo trình
	1phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
 Phạm Thị Thanh Thúy

	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 201
            Giảng viên
               Phạm Thị Thanh Thúy
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